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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu  n  h  M  L; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngu  n  rần Đông. 

 Ông Đoàn Văn Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Liêng  h  Kim Ngân –  hư ký  òa án nhân dân hu ện 

Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên toà: Ông Kim Mau - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 17 tháng 6 năm
 
2022 tại trụ sở  òa án nhân dân hu ện Du ên Hải, 

tỉnh  rà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 138/2022/TLST-DS ngày 25 

tháng 3 năm 2022 về tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi theo Qu ết đ nh đưa vụ án 

ra xét xử số: 39/2022/QĐXXST - DS ngày 10 tháng 5 năm 2021 và Qu ết đ nh hoãn 

phiên tòa ngà  số 16/2022/QĐS -DS ngà  01 tháng 6 năm 2022 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ch   rương  hanh  , sinh năm 1975. Đ a chỉ: ấp VR, xã LV, 

hu ện DH, tỉnh TV (có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn: Bà Lâm  h  M  L, sinh năm 1967. Đ a chỉ: ấp VR, xã LV, hu ện 

DH, tỉnh TV (vắng mặt không lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn chị Trương Thanh T trình bày: Vào ngày 20/10/2020 (âm l ch), ch  T có tham gia 

dâ  hụi 3.000.000 đồng do bà Lâm  h  M  L làm đầu thảo, hình thức tham gia góp 

hụi được thỏa thuận như sau: Loại hụi 3.000.000 đồng, chỉ thỏa thuận bằng lời nói 

không có làm văn bản, ch  T có giữ danh sách hụi viên (danh sách đánh má ), gồm có 

36 phần, huê hồng đầu thảo hưởng 1.500.000 đồng/lần hốt, một tháng khui 01 lần, 
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khi có hụi viên hốt hụi, đầu thảo có trách nhiệm gom tiền của các hụi viên giao cho 

người trúng tham lãnh hụi, trong dâ  hụi nà , ch  T tham gia 01 phần (trong danh 

sách hụi viên ghi “Bao” tên chồng ch  T). Ch  T góp hụi được 10 kỳ như sau: Ngày 

20/10/2020 (âm l ch) kêu 600.000 đồng, ch  T góp hụi sống bằng 2.400.000 đồng; 

Ngày 20/11/2020 (âm l ch) kêu 1.100.000 đồng, ch  T góp hụi sống cho bằng 

1.900.000 đồng; Ngày 20/12/2020 (âm l ch) kêu 1.330.000 đồng, ch  T góp hụi sống 

bằng 1.670.000 đồng; Ngày 20/01/2021 (âm l ch) kêu 1.450.000 đồng, ch  T góp hụi 

sống bằng 1.550.000 đồng; Ngày 20/02/2021 (âm l ch) kêu 1.220.000 đồng, ch  T 

góp hụi sống bằng 1.780.000 đồng; Ngày 20/3/2021 (âm l ch) kêu 1.200.000 đồng, 

ch  T góp hụi sống bằng 1.800.000 đồng; Ngày 20/4/2021 (âm l ch) kêu 1.300.000 

đồng, ch  T góp hụi sống bằng 1.700.000 đồng; Ngày 20/5/2021 (âm l ch) kêu 

1.400.000 đồng, ch  T góp hụi sống bằng 1.600.000 đồng; Ngừng 02 tháng không 

góp hụi do d ch bệnh; Ngày 20/8/2021 (âm l ch) kêu 1.630.000 đồng, ch  T góp hụi 

sống bằng 1.370.000 đồng; Ngày 20/9/2021 (âm l ch) kêu 1.350.000 đồng, ch  T góp 

hụi sống bằng 1.650.000 đồng. Lần thứ 11 thì bà L tu ên bố úp hụi nên không khui 

tiếp cho đến na . Sau khi b  úp hụi cho đến na , bà L vẫn chưa giao cho ch  T số tiền 

hụi mà ch  T đã góp. Do đó, ch  T khởi kiện  êu cầu bà Lâm  h  M  L trả số tiền hụi 

sống còn nợ của 10 kỳ hụi x 3.000.000 đồng bằng 30.000.000 đồng.  rong đó, vốn 

gốc mà ch  T đã góp hụi bằng 17.420.000 đồng, tiền lãi hụi mà ch  T được hưởng 

12.580.000 đồng (loại hụi 3.000.000 đồng, mở ngà  20/10/2020 âm l ch). 

Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Lâm Thị Mỹ L 

trình bày: Vào ngày 20/10/2020 (âm l ch), bà có làm chủ đầu thảo dâ  hụi 3.000.000 

đồng, hình thức tham gia góp hụi được thỏa thuận như sau: Loại hụi 3.000.000 đồng, 

chỉ thỏa thuận bằng lời nói không có làm văn bản, bà L có giao danh sách hụi viên 

(danh sách đánh má ), gồm có 36 phần, huê hồng đầu thảo hưởng 1.500.000 đồng/lần 

hốt, một tháng khui 01 lần, sau khi hốt hụi đầu thảo có trách nhiệm gom tiền của các 

hụi viên giao cho người trúng tham lãnh hụi, trong dâ  hụi nà  ch  T tham gia 01 

phần (trong danh sách hụi viên ghi “Bao” tên chồng ch  T). Bà L tổ chức góp hụi 

được tổng cộng 10 kỳ (có 02 tháng không tổ chức góp do d ch bệnh covid -19), đến 

kỳ thứ 11 thì bà tu ên bố úp hụi nên không khui hụi tiếp.  rong 10 kỳ hụi nà , ch  T 

đã góp được tổng số tiền hụi bằng 17.420.000 đồng như ch  T đã trình bà  và đến na  

bà vẫn chưa hoàn trả lại tiền hụi cho ch  T. Như vậ , tổng số tiền hụi mà ch  T đã góp 

bằng 17.420.000 đồng. Na  bà L thống nhất trả cho ch   rương  hanh   số tiền 

17.420.000 đồng và thống nhất trả lãi từ ngà  20/9/2021 (âm l ch) đến na  theo mức 

lãi suất là 20%/năm đối với số tiền hụi gốc mà ch  T đã góp. 
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 ại phiên tòa, ch   rương  hanh   vẫn giữ ngu ên  êu cầu bà Lâm  h  M  L 

trả số tiền hụi sống của 10 kỳ x 3.000.000 đồng bằng 30.000.000 đồng (loại hụi 

3.000.000 đồng, mở ngà  20/10/2020 âm l ch).  rong đó, vốn gốc mà ch  T đã góp 

hụi 17.420.000 đồng và lãi hụi được hưởng 12.580.000 đồng. 

 ại phiên tòa, b  đơn bà Lâm  h  M  L vắng mặt nên không có lời trình bà . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh, Kiểm sát 

viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải qu ết vụ án: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng:  

+ Việc tuân theo pháp luật tố tụng của  hẩm phán,  hư ký được phân công về 

việc giải qu ết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử đã thực hiện đúng qu  

đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự;  

+ Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử,  hư ký tại phiên tòa sơ thẩm 

đã thực hiện đúng các qu  đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự.  

+ Đối với người tham gia tố tụng ngu ên đơn, có mặt theo thông báo, giấ  

triệu tập của  òa án, thực hiện các qu ền và nghĩa vụ của đương sự đúng theo qu  

đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự. Riêng b  đơn chưa thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy 

đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về việc giải qu ết vụ án đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận một phần  êu 

cầu khởi kiện của ngu ên đơn ch   rương  hanh   như sau: 

+ Buộc bà Lâm  h  M  L trả cho ch   rương  hanh   số tiền hụi đã góp của 

10 lần tương ứng số tiền 17.420.000 đồng. 

+ Về lãi suất chấp nhận một phần  êu cầu lãi suất của ngu ên đơn theo qu  

đ nh của pháp luật. 

+ Bác một phần  êu cầu lãi suất của ngu ên đơn theo qu  đ nh của pháp luật. 

+ Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ngu ên đơn và b  đơn ch u án phí dân sự có 

giá ngạch theo qu  đ nh của pháp luật.  

- Những  êu cầu, kiến ngh  đề ngh  cần khắc phục: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được  hẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh:
 

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm qu ền giải qu ết: Ngu ên đơn ch   rương 

Thanh T khởi kiện  êu cầu bà Lâm  h  M  L, có đ a chỉ cư trú tại ấp VR, xã LV, 
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hu ện DH, tỉnh TV trả số tiền hụi còn nợ. Do đó, đâ  là quan hệ pháp luật tranh chấp 

về hợp đồng dân sự mà cụ thể là về góp hụi và thuộc thẩm qu ền giải qu ết của  òa 

án cấp hu ện được qu  đ nh tại khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 2 . Về tố tụng: Sau khi hòa giải không thành,  òa án qu ết đ nh đưa vụ án ra 

xét xử theo thủ tục chung và tống đạt hợp lệ các thủ tục xét xử cho các đương sự.  ại 

phiên tòa ngày hôm na , ngu ên đơn có mặt theo giấ  báo, giấ  triệu tập của  òa án. 

B  đơn bà Lâm  h  M  L vắng mặt lần thứ 02 vẫn không có lý do. Căn cứ, vào khoản 

2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  òa án vẫn 

tiến hành mở phiên tòa xét xử vắng mặt b  đơn bà Lâm  h  M  L. 

[3]. Về chứng cứ: Đương sự có mặt tại phiên tòa đều không cung cấp thêm tài 

liệu, chứng cứ nào khác và không đề ngh   òa án xác minh, lấ  lời khai của người 

làm chứng cũng như không đề ngh  triệu tập thêm ai đến phiên tòa. Vì vậ , Hội đồng 

xét xử căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bà  của 

đương sự và phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa để xét xử vụ án. 

[4]. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

lời trình bà  của ngu ên đơn ch   rương  hanh   và b  đơn bà Lâm  h  M  L, Hội 

đồng xét xử xét thấ  như sau: 

Ngu ên đơn ch   rương  hanh   và b  đơn bà Lâm  h  M  L đều trình bà  

thống nhất về số tiền vốn gốc mà ch  T đã góp hụi cho dâ  hụi loại 3.000.000 đồng, 

khui ngày 20/10/2020 (âm l ch) bằng 17.420.000 đồng.  rong quá trình giải qu ết vụ 

án bà Lâm  h  M  L đã đồng ý trả lại cho ch   rương  hanh   số tiền gốc bằng 

17.420.000 đồng là phù hợp với qu  đ nh của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

 u  nhiên, về tiền lãi hụi ngu ên đơn ch   rương  hanh    êu cầu là 

12.580.000 đồng, b  đơn bà Lâm Th  M  L không đồng ý nên hai bên không thống 

nhất thỏa thuận được. Qua các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời trình bà  

của hai bên đương sự, Hội đồng xét xử nhận đ nh dâ  hụi loại 3.000.000 đồng, khui 

ngày 20/10/2022 âm l ch được tổ chức theo hình thức góp hụi có lãi. Ngà  mãn của 

dâ  hụi được ngu ên đơn ch   rương  hanh   xác đ nh là 20/8/2023 âm l ch. Nhưng 

do bà Lâm  h  M  L tu ên bố úp hụi nên từ kỳ thứ 11 trở về sau nên đã không tổ 

chức góp hụi tiếp. Đáng lẽ, khi tu ên bố úp hụi bà Lâm  h  M  L phải có trách 

nhiệm hoàn trả vốn gốc và tiền lãi hụi cho ch   rương  hanh  , nhưng đến na  vẫn 

chưa thực hiện. Vì vậ , ngoài việc hoàn trả tiền hụi gốc cho ch   rương  hanh   như 

đã nhận đ nh ở trên, bà Lâm  h  M  L còn phải trả phần tiền lãi do chậm trả. Về mức 
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lãi suất mà ngu ên đơn ch   rương  hanh    êu cầu là 12.580.000 đồng, đối với việc 

ch  đã góp được 10 kỳ hụi sống là quá cao so với qu  đ nh của pháp luật. Về phía b  

đơn bà Lâm  h  M  L, trong quá trình giải qu ết bà L đồng ý trả lãi cho ch  T theo 

mức lãi suất là 20%/năm là phù hợp với qu  đ nh của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét 

xử xác đ nh, bà Lâm  h  M  L phải ch u trách nhiệm trả lãi do chậm giao phần hụi 

theo mức lãi suất 20%/năm tương ứng với thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ được 

qu  đ nh tại các Điều 357, Điều 466, Điều 468 và khoản 3 Điều 471 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 và Ngh  đ nh số 19/2019/NĐ-CP ngà  19 tháng 02 năm 2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường. Cụ thể được tính như sau:  

+  iền lãi từ ngày 20/10/2020 âm l ch (4/12/2020 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 2.400.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 2.400.000 đồng 

x [(18 tháng x 1,66%/tháng) + (13 ngày x 0,055%/ngày)] = 734.280 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/11/2020 âm l ch (02/01/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.900.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.900.000 đồng 

x [(17 tháng x 1,66%/tháng) + (15 ngày x 0,055%/ngày)] = 551.855 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/12/2020 âm l ch (01/02/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.670.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.670.000 đồng 

x [(16 tháng x 1,66%/tháng) + (16 ngày x 0,055%/ngày)] = 458.248 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/01/2021 âm l ch (03/03/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.550.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.550.000 đồng 

x [(15 tháng x 1,66%/tháng) + (14 ngày x 0,055%/ngày)] = 397.885 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/02/2021 âm l ch (01/04/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.780.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.780.000 đồng 

x [(14 tháng x 1,66%/tháng) + (16 ngày x 0,055%/ngày)] = 429.336 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/3/2021 âm l ch (01/05/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.800.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.800.000 đồng 

x [(13 tháng x 1,66%/tháng) + (16 ngày x 0,055%/ngày)] = 404.280 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/4/2021 âm l ch (31/05/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.700.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.700.000 đồng 

x [(12 tháng x 1,66%/tháng) + (17 ngày x 0,055%/ngày)] = 354.535 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/5/2021 âm l ch (29/6/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.600.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.600.000 đồng 

x [(11 tháng x 1,66%/tháng) + (19 ngày x 0,055%/ngày)] = 308.880 đồng. 
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+  iền lãi từ ngà  20/8/2021 âm l ch (26/9/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.370.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.370.000 đồng 

x [(08 tháng x 1,66%/tháng) + (22 ngày x 0,055%/ngày)] = 198.513 đồng. 

+  iền lãi từ ngà  20/9/2021 âm l ch (25/10/2021 dương l ch), ch  T góp hụi 

sống bằng 1.650.000 đồng, đến ngà  xét xử (17/6/2022 dương l ch): 1.650.000 đồng 

x [(07 tháng x 1,66%/tháng) + (23 ngày x 0,055%/ngày)] = 212.603 đồng. 

 ổng tiền lãi 4.050.415 đồng. 

Như vậ , số tiền hụi mà bà Lâm  h  M  L có trách nhiệm trả cho ch   rương 

Thanh T gồm vốn gốc bằng 17.420.000 đồng và tiền lãi chậm trả bằng 4.050.415 

đồng.  ổng cộng bằng 21.470.415 đồng. Do đó, đối với  êu cầu của ngu ên đơn ch  

 rương  hanh    êu cầu bà Lâm  h  M  L trả số tiền lãi 12.580.000 đồng không 

được chấp nhận một phần bằng 8.529.585 đồng . 

 [5]. Quan điểm phát biểu của Kiểm sát viên là có cơ sở, phù hợp với các tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [6]. Về án phí: Bà Lâm  h  M  L phải ch u 5% án phí có giá ngạch đối với 

phần  êu cầu của ngu ên đơn được chấp nhận. Ch   rương  hanh   phải ch u 5% án 

phí có giá ngạch đối với phần  êu cầu khởi kiện không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 147; khoản 2 

Điều 227; khoản 3 Điều 228; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật  ố tụng dân sự năm 

2015; Điều 357, Điều 466, Điều 468 và khoản 3 Điều 471 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; Ngh  đ nh 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu phường; Điều 26 của Ngh  qu ết số 326/2016/UB VQH14 ngà  30/12/2016 của 

Ủ  ban  hường vụ Quốc hội, qu  đ nh mức thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí  òa án.  

 u ên xử: Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn ch   rương 

Thanh T. 

1.  Buộc bà Lâm  h  M  L phải trả cho ch   rương  hanh    số tiền vốn gốc 

17.420.000 (Mười bả  triệu bốn trăm hai mươi nghìn) đồng; tiền lãi do chậm thực 

hiện nghĩa vụ 4.050.415 (Bốn triệu không trăm năm mươi nghìn bốn trăm mười lăm) 
đồng.  ổng số tiền phải trả bằng 21.470.415 (Hai mươi mốt triệu bốn trăm bả  mươi 

nghìn bốn trăm mười lăm) đồng. 
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Kể từ ngày bản án, quyết đ nh có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có qu ền chủ động ra qu ết đ nh thi hành án) hoặc kể từ ngà  có 

đơn  êu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất qu  đ nh tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 2. Bác một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn ch   rương  hanh   đối 

với số tiền lãi không được chấp nhận bằng 8.529.585 ( ám triệu năm trăm hai mươi 

chín nghìn năm trăm tám mươi lăm) đồng. 

3. Về án phí: Buộc bà Lâm  h  M  L phải ch u 1.073.521 (Một triệu không 

trăm bả  mươi ba nghìn năm trăm hai mươi mốt) đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Ch   rương  hanh   phải ch u 426.480 (Bốn trăm hai mươi sáu nghìn bốn 

trăm tám mươi) đồng án phí dân sự sơ thẩm. Nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí mà ch  đã nộp 750.000 (Bả  trăm năm mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 

0009376 ngà  24/02/2022 của Chi cục thi hành án dân sự hu ện Du ên Hải, tỉnh  rà 

Vinh; Hoàn trả lại ch   rương  hanh   số tiền chênh lệch còn thừa là 323.520 (Ba 

trăm hai mươi ba nghìn năm trăm hai mươi) đồng. 

5. Về qu ền kháng cáo: Án xử sơ thẩm báo cho ngu ên đơn có mặt biết có 

qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án. B  đơn vắng mặt có 

qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  bản án được niêm  ết hợp lệ hoặc 

được tống đạt hợp lệ. 

6.  rường hợp qu ết đ nh được thi hành theo qu  đ nh tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc b  

cưỡng chế thi hành án theo qu  đ nh tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự; 

Nơi nhận:  
-  AND tỉnh  rà Vinh; 

- VKSND hu ện Du ên Hải; 

- CC HADS hu ện Du ên Hải; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ L 
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